ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

TIN HỌC 7

NĂM HỌC 2023 - 2024
I. Trắc nghiệm 
Chọn đáp áp đúng nhất từ các đáp án A, B, C, D.

Câu 1: Em hãy cho biết máy ảnh nhập thông tin dạng nào vào máy tính? 

A. Con số.

B. Văn bản.

C. Hình ảnh.

D. Âm thanh.

Câu 2: Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài? 

A. Máy ảnh. 

B. Micro.

C. Màn hình. 

D. Loa.

Câu 3: Những việc nào sau đây là nên làm trong quá trình sử dụng thiết bị máy tính? 

A. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị. 



B. Gõ phím dứt khoát nhưng nhẹ nhàng.

C. Giữ bàn tay khô, sạch khi sử dụng máy tính. 



D. Tất cả các phương án trên. 

Câu 4: Một bộ tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì? 

A. Thiết bị vào. 


B. Thiết bị ra.



C. Thiết bị vừa vào vừa ra.
D. Không phải thiết bị vào – ra.

Câu 5: Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn? 

A. Sử dụng nút lệnh Restart của Windows. 



B. Nhấn giữ công tắc nguồn vài giây.

C. Sử dụng nút lệnh Shut down của Windows. 



D. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm.

Câu 6: Máy tính cần phải có những thành phần nào để hỗ trợ con người xử lí thông tin?

A. thiết bị vào, thiết bị ra, bộ xử lí và bộ nhớ 
C. thiết bị nghe, nhìn

B. màn hình máy tính, chuột, micro 


D. Tất cả các phương án trên. 

Câu 7: Phần mềm ứng dụng là gì?

A. Là các chương trình máy tính cho phép người sử dụng thực hiện những công việc cụ thể và thường xử lí những loại dữ liệu cụ thể.

B. Là phần mềm hệ thống quản lí và điều khiển hoạt động chung của máy tính, quản lí dữ liệu,cung cấp cho con người môi trường tương tác với máy tính và chạy các phần mềm ứng dụng.

C. là phần mềm quản lí các thiết bị và dữ liệu của máy tính, điều khiển chúng phối hợp hoạt động nhịp nhàng với nhau.

D. Tất cả ác phương án trên.

Câu 8: Hệ điều hành không có chức năng nào sau đây?

A. Quản lí các tệp dữ liệu trên đĩa.



  

B. Điều khiển các thiết bị vào – ra.

C. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.



D. Quản lí giao diện giữa người sử dụng và máy tính.

Câu 9: Hệ điều hành là gì?

A. Là phần mềm quản lí các thiết bị và dữ liệu của máy tính, điều khiển chúng phối hợp hoạt động nhịp nhàng với nhau.

B. Là các chương trình máy tính cho phép người sử dụng thực hiện những công việc cụ thể và thường xử lí những loại dữ liệu cụ thể.

C. Là phần mềm hệ thống quản lí và điều khiển hoạt động chung của máy tính, quản lí dữ liệu, cung cấp cho con người môi trường tương tác với máy tính và chạy các phần mềm ứng dụng.

D. Tất cả các phương án trên

Câu 10: Có những hệ điều hành dành cho máy tính nào sau đây?

A. Windows

B. Mac OS

C. Linux
D. Tất cả các phương án trên. 

Câu 11: Nếu không có hệ điều hành, máy tính có thể làm gì?

A. Không có hệ điều hành, máy tính chỉ là một khối kim loại và dây dẫn, chẳng hoạt động gì. 

B. Không có hệ điều hành, máy tính vẫn có thể hoạt động được bình thường

C. Không có hệ điều hành, máy tính vẫn có thể hoạt động được bình thường nhưng thiếu một số tính năng nhất định

Câu 12: Phần mở rộng của mỗi loại tập bao gồm

A. Những kí tự sau dấu chấm cuối cùng trong tên tệp. 

B. Những kí tự trong tên tập 

C. Loại tệp nào cũng cho biết phần mềm ứng dụng nào có thể được dùng với nó.

D. Cả hai phương án A, B đều đúng.

Câu 13: Để bảo vệ dữ liệu em có thể sử dụng các cách nào sau đây? 

A. Sao lưu dữ liệu ở bộ nhớ ngoài (ổ cứng ngoài, USB, thẻ nhớ,...) hoặc lưu trữ trên Internet nhờ công nghệ đám mây.

B. Cài đặt chương trình phòng chống virus

C. Đặt mật khẩu mạnh để truy cập vào máy tính hoặc tài khoản trên mạng.

D. Cả A, B, C.

Câu 14: Ưu điểm của thẻ nhớ, USB là gì?

A. Nhỏ gọn

B. Tiện sử dụng
C. Khá bền
 D. Tất cả các phương án trên

Câu 15: Ưu điểm của lưu trữ nhờ công nghệ đám mây là gì?

A. Truy cập được bằng bất kì máy tính nào có kết nối internet 



B. Dung lượng lớn

C. Sao lưu từ xa










D. Cả hai phương án A, B đều đúng.

Câu 16: Mật khẩu mạnh thường là dãy

A. Dài ít nhất tám kí tự. 





B. Không phải là một từ thông thường

C. Bao gồm cả chữ số, chữ in hoa, chữ thường và các kí hiệu đặc biệt như @, #,...      

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 17: Tệp có phần mở rộng.exe thuộc loại tệp gì? 

A. Không có loại tập này. 


C. Tệp dữ liệu của phần mềm Microsoft Word.

B. Tệp chương trình máy tính. 


D. Tệp dữ liệu video.

Câu 18: Thông tin trao đổi trên kênh mạng xã hội có dạng? 

A. Văn bản.

B. Hình ảnh.

C. Video.

D. Cả A, B và C.

Câu 19: Lợi ích của mạng xã hội đối với người sử dụng là gì?

A. Được trang bị tốt hơn các kiến thức và kĩ năng cần thiết để trở thành những công dân tích cực trong xã hội.

B. Sáng tạo và chia sẻ ý tưởng của mình với bạn bè, gắn kết với bạn bè, cảm thấy bớt bị cô lập.

C. Cập nhật và hiểu biết về các vấn đề văn hoá và xã hội mới. 

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 20: Những kênh nào sau đây là kênh trao đổi thông tin trên internet? 

A. Thư điện tử.

B. Diễn đàn.

C. Mạng xã hội.
D. Cả A, B và C.

Câu 21:  Mục đích của mạng xã hội là gì? 

A. Chia sẻ, học tập. 



C. Chia sẻ, học tập, tiếp thị.

B. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị. 
D. Chia sẻ, học tập, tương tác.

Câu 22: Nghiện chơi game trên mạng là gì?

A. Là tình trạng dành quá nhiều thời gian vào các trò chơi trên máy tính, trên mạng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày

B. Là tình trạng chơi game liên tục không kiểm soát được, dù biết điều này đang tổn hại đến sức khỏe của chúng

C. Tiếp tục hoặc chơi game ngày càng nhiều, bất chấp sự xuất hiện của những hậu quả tiêu cực

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 23: Để tham gia mạng an toàn em nên thực hiện những điều gì?

A. Không cung cấp thông tin cá nhân. 





B. Sử dụng tên tài khoản trung lập, không quá đặc biệt.

C. Không tin tưởng tuyệt đối người tham gia trò chuyện. 



D. Tất cả các phương án trên

Cây 24: Thông tin có nội dung xấu là gì?

A. Thông tin khuyến khích sử dụng chất gây nghiện. 



B. Thông tin rủ rê đánh bạc, kiếm tiền.

C. Thông tin kích động bạo lực. 






D. Tất cả các thông tin trong ba phương án trên.

Câu 25: Khi giao tiếp qua mạng chúng ta cần ứng xử như thế nào?

A. Mỗi người khi giao tiếp qua mạng đều thể hiện văn hóa ứng xử của mình.

B. Khi giao tiếp qua mạng không thể hiện văn hóa ứng xử của mình.

C. Cả 2 ý A và B đều chưa đúng.

D. Ý kiến khác.

Câu 26: Những điều nên làm để phòng tránh bệnh nghiện Internet?

A. Tham gia các hoạt động ngoại khóa ngoài trời nhiều hơn.

B. Đặt kế hoạch sử dụng thời gian thích hợp và nghiêm túc với nó.

C. Thời gian rảnh nên đọc sách, tụ tập với bạn bè chứ không ngồi trước máy tính.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 27: Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của thiết bị vào?

A. Thiết bị vào có chức năng xử lý thông tin.

B. Thiết bị vào có chức năng đưa thông tin ra ngoài.

C. Thiết bị vào có chức năng để tiếp nhận thông tin vào.

D. Thiết bị vào có chức năng thực hiện truyền thông tin giữa các bộ phận.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng.

B. Để phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành.

C. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng.

D. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành.

Câu 29: Việc nào sau đây không thuộc chức năng của hệ điều hành? 

A. Khởi động phần mềm trình chiếu. 

C. Soạn thảo nội dung trình chiếu.


B. Sao chép tập trình chiều đến vị trí khác.
D. Đổi tên tập trình chiếu.

Câu 30: Hãy chọn nhận định đúng trong những nhận định dưới đây?

A. Khi đổi tên tệp, em chỉ có thể đổi phần tên của tập mới, không đổi được phần mở rộng của tệp.

B. Khi sao chép tệp sang vị trí khác, tệp gốc sẽ bị xoá.

C. Khi di chuyển tập sang vị trí khác, tệp gốc sẽ bị xoá.

D. Tất cả nhận định trên đều đúng.

Câu 31: Đâu là hậu quả của sự thiếu hiểu biết trong sử dụng thông tin trên mạng xã hội?

  A. Sống ảo, mất đi kĩ năng xã hội.

  B. Bị áp lực từ những bình luận tiêu cực dẫn đến lo lắng, căng thẳng, trầm cảm

  C. Trao đổi, thảo luận về các chủ đề học tập và cuộc sống.

  D. Cả A và B

Câu 32: Đâu không phải là điểm tích cực khi tham gia mạng xã hội? 

A. Bày tỏ quan niệm cá nhân 

C. Giới thiệu bản thân mình với mọi người

B. Kết nối bạn bè 



D. Chia sẻ mọi thông tin cá nhân

Câu 33: Điểm khác nhau giữa giao tiếp gặp gỡ trực tiếp và giao tiếp qua mạng là

A. Giao tiếp gặp gỡ trực tiếp chúng ta có thể diễn tả bằng lời nói, hoạt động, cải thiện kĩ năng giao tiếp, nói chuyện mặt đối mặt,...

B. Gặp gỡ qua mạng có thể trò chuyện ở bất cứ đầu, không cần mặt đối mặt, có thể suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, không sợ cảm xúc của mình bị bộc lộ ra ngoài.

C. Cả A, B đều đúng 

D. Cả A, B đều sai 

Câu 34: Tại sao có những bạn khi giao tiếp qua mạng lại thiếu văn minh hơn so với khi giao tiếp trực tiếp?

A. Giao tiếp trên mạng người ta sẽ không thể nhìn thấy mặt của nhau

B. Giao tiếp trên mạng không lo sợ bị mang tiếng xấu

C. Giao tiếp trên mạng có thể sử dụng tên giả, ảnh giả mà không bị người khác phán xét. 

D. Cả A, B, C

Câu 35: Khi đang gọi điện thoại video cho bạn, em không nghe thấy tiếng, nhưng vẫn thấy hình bạn đang nói. Em chọn phương án nào sau đây để giải quyết vấn đề?

A. Bật micro của mình và nhắc bạn bật micro 


B. Bật micro của mình và nhắc bạn bật loa

C. Bật loa của mình và nhắc bạn bật micro



D. Bật loa của mình và nhắc bạn bật loa

Câu 36: Nếu cắm nhầm đầu kết nối khác với cổng USB có thể gây ra 

A. Chập điện, làm hỏng thiết bị 

C. thiết bị sẽ hoạt động không tốt

B. Cháy nổ 





D. Làm hỏng đầu nối

Câu 37: Phương án nào sau đây chứa một phần mềm không phải là hệ điều hành? 

A. Android, Windows, Linux. 

C. Windows, Google Chrome, Linux.

B. Windows, Linux, macOS. 

D. iOS, Android, Windows Phone.

Câu 38: Điền từ vào chỗ trống “ Muốn tạo một thư mục, trong cửa sổ File Explorer, em mở thư mục sẽ chứa thư mục mới, nhảy nút phải chuột vào chỗ trống ở khung bên phải, chọn lệnh.......... và nhập tên thư mục mới.”
A. Delete 

B. New / Folder 

C. Rename 

D. Extract all

Câu 39: Đâu là chương trình máy tính giúp em quản lí tập và thư mục? 

A. Internet Explorer. 

C. Help.

B. Microsoft Word.

D. File Explorer.

Câu 40: Trong lớp em có bạn Oanh đăng bài nói xấu về bạn Bình. Em sẽ làm gì? 

A. Chia sẻ bài đăng đó để mọi người cùng biết. 



B. Khuyên bạn Oanh nên gỡ bài đã đăng.

C. Không quan tâm.







D. Bình luận cùng các bạn khác về bài đăng đó.

Câu 41: Cách để đối phó với việc bắt nạt trên mạng xã hội.

A. Tìm kiếm hỗ trợ từ bạn bè, gia đình.


B. Im lặng.

C. Tiếp tục sử dụng mạng xã hội.



D. Cả B và C

Câu 42: Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào dưới đây?

A. Bình luận xấu về người khác. 



B. Giao lưu, học hỏi bạn bè

C. Chia sẻ những bài viết về học tập, làm việc tích cực. 
D. Tìm kiếm tài liệu.

II. Tự luận 

Câu 1.  Em hãy nêu các chức năng cơ bản của hệ điều hành. Phân biệt hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.

Câu 2. Em hãy lựa chọn một thiết bị để sao lưu thư mục “DuLich”. Giải thích tại sao em lựa chọn cách sao lưu đó.

Câu 3. Em hãy tìm hiểu 02 ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái. Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè cùng phòng tránh.

Câu 4. Em hãy tạo cây thư mục sau:
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